
TÀI LIỆU 

PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN 

1. Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế
(*)

: 
 

Stt Tên chất thải 
Phương pháp 

xử lý 

1 
Nhóm giấy thải: tạp chí, giấy báo các loại; bìa thư; 

sách, tập; hộp, dĩa, ly giấy; carton;… 

Tái sử dụng, 

tái chế 

2 

Nhóm nhựa thải: các loại nhựa có ký hiệu tái chế trên 

sản phẩm hoặc trên bao bì chứa sản phẩm (như: bao bì 

gói thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng 

thực phẩm, tô nhựa, chén nhựa, ly nhựa,…) 

3 

Nhóm kim loại thải: sắt, nhôm, thép, đồng, vỏ lon bia, 

vỏ lon nước ngọt, vỏ lon đồ hộp, dây điện, lưỡi dao, 

lưỡi lam, kéo,… 

4 Nhóm cao su thải: vỏ xe, dép, săm lốp,… 

5 
Nhóm thủy tinh thải: vỏ chai bia, vỏ chai nước ngọt, 

vỏ chai đựng thực phẩm, kiếng vỡ,… 

6 
Các nhóm chất thải khác có khả năng tái sử dụng, tái 

chế. 

 

(*)
Tùy thuộc điều kiện thị trường và công nghệ xử lý, Thành phố sẽ thực 

hiện cập nhật định kỳ về thành phần của Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế. 

2. Nhóm còn lại: 

Stt Tên chất thải 
Phương pháp xử 

lý 

1 
Các loại chất thải còn lại không bao gồm nhóm có 

khả năng tái sử dụng, tái chế  

Phân loại, 

compost, đốt, chôn 

lấp hợp vệ sinh 

 



3 

 

 

3. Nhóm chất thải rắn cồng kềnh: 

Stt Tên chất thải 
Phương pháp xử 

lý 

1 Tủ, bàn 

Tái chế, đốt, chôn 

lấp hợp vệ sinh 

2 Giường, nệm 

3 Ghế salon 

4 Tranh lớn 

5 
Gốc cây, thân cây và nhánh cây có chiều dài hơn 30 

hoặc/và đường kính hơn 20 cm 

6 Chậu cây bằng sành sứ 

7 Bồn tắm, bồn rửa mặt 

4. Nhóm chất thải nguy hại: 

Stt Tên chất thải 
Phương pháp xử 

lý 

1 Bóng đèn đã qua sử dụng 

Tái chế, đốt, hóa 

rắn và chôn lấp 

an toàn 

2 Bình xịt côn trùng, vỏ bình gas mini 

3 Chai, lọ đựng hóa chất, dầu nhớt 

4 Dầu nhớt thải 

5 Pin các loại 

6 Ắc quy thải 

7 Thiết bị điện tử gia dụng 

8 Nhiệt kế 



 

III. Hình ảnh tham khảo của một số chất thải rắn điển hình phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của con người: 
 

1. Hình ảnh tham khảo của Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế 

 

   

Nhóm giấy:tạp chí, giấy báo các loại; hộp giấy; bìa thư; sách; tập; hộp, dĩa, ly giấy và carton 

   

Nhóm nhựa: các vật liệu bằng nhựa (chai, lọ, khay đựng thức ăn, can thùng, đĩa CD, DVD, nắp chai nhựa) và 

các vật liệu làm bằng nhựa trên sản phẩm có ký hiệu PE, PP, PVC, PET. 

http://hoahocngaynay.com/vi/hoa-hoc-va-doi-song/hoa-hoc-va-suc-khoe/1714--phan-biet-nhua-pe-pp-pvc-pp-pet.html


5 

 

 

   

Nhóm kim loại: sắt, nhôm, thép, đồng, vỏ bao bì kim loại (lon bia, nước ngọt, lon đồ hộp) 

   

Nhóm cao su: vỏ xe, dép, săm lốp,.. 



6 

 

 

   

Nhóm ni lông: túi nhựa mỏng các loại,.. 

   
Nhóm thủy tinh: vỏ chai bia, nước ngọt, chai đựng thực phẩm, kính, kiếng vỡ… 

 

 

 



7 

 

 

 

2. Hình ảnh tham khảo của Nhóm còn lại 

 

   

Bã mía, xác mía Cùi bắp Thức ăn thừa 

   

Các loại rau, củ, quả hư hỏng Bã cà phê Rơm, cỏ 



8 

 

 

   

Bùn, đất Rổ tre, sọt tre, thúng tre Đầu thuốc lá 

   

Giấy bạc Dây điện Hạt hút ẩm 



9 

 

 

   

Hộp xốp, thùng mouse Quần áo cũ 

 

  

Tả Khăn cũ Găng tay cao su 



10 

 

 

 

  

Ly, dĩa sứ Vỏ dừa Vỏ sầu riêng 

 


